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Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Về pháp lý:

Hiện tại, khuôn khổ pháp lý về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) được quy định tại các văn bản sau: 

- Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động TTTD, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (Nghị định 10).

- Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 10, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 và Thông tư số 23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN (Thông tư 16).

Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10 để cụ thể hóa các quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD, trong điều kiện chưa thực hiện tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị định 10.

Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp để hoạt động TTTD và hoạt động của doanh nghiệp này còn được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật các có liên quan sau:

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

"1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác."

- Luật Đầu tư năm 2014, theo đó việc quy định các điều kiện hoạt động TTTD được quy định dưới hình thức từ Nghị định trở lên.

- Luật các TCTD, trong đó khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 về bảo mật thông tin có quy định:

"2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng."

2. Yêu cầu thực tiễn: 

Nghị định 10 và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10 nói trên cơ bản đã có những nội dung quy định cần thiết về hoạt động TTTD, trong đó đã có các quy định về thu thập, lưu giữ, cung cấp thông tin tín dụng, các đối tượng được cung cấp; điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD của Công ty TTTD; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau hơn 06 năm triển khai, NHNN đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10. Trên cơ sở tổng kết đánh giá, một số quy định tại Nghị định 10 cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, cụ thể:

- Hoạt động TTTD Việt Nam thời gian qua được đánh giá là đã hình thành, phát triển nhưng hiện nay mới chỉ có 01 Công ty TTTD (Công ty cổ phần TTTD Việt Nam – PCB) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TTTD. Việc thành lập thêm doanh nghiệp hoạt động TTTD là cần thiết.

- Nhu cầu về TTTD của các chủ thể trong nền kinh tế ngày càng nhiều và yêu cầu về chất lượng, số lượng TTTD ngày càng cao, cụ thể:

+ Hệ thống các TCTD ở Việt Nam hiện bao gồm: 42 ngân hàng (28 NHTMCP, 7 NHTM nhà nước, 2 ngân hàng liên doanh và 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài), 27 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNg) và hơn 1100 QTDND. Các TCTD, chi nhánh NHNg có nhu cầu ngày càng tăng về TTTD phục vụ hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt trước sự phát triển mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính trong những năm gần đây. Một trong những định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ cấu lại hệ thống các TCTD, đặc biệt là các TCTD yếu kém để có số lượng các TCTD phù hợp, do vậy đòi hỏi hoạt động TTTD phải chuyên nghiệp, hiệu quả; sản phẩm TTTD phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, đại diện, bao quát giúp các TCTD, chi nhánh NHNNg đưa ra được quyết định hợp lý trong hoạt động cấp tín dụng. 

+ Các quan hệ vay, cho vay, bảo lãnh, thuê, thuê mua trong giao dịch thuê tài sản mua hàng trả góp, trả chậm… trong đời sống kinh tế, xã hội của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ngày càng tăng. Theo đó, nhu cầu TTTD của các chủ thể trong nền kinh tế để phục vụ cho các quan hệ này đòi hỏi phải phát triển hoạt động TTTD.
+ Thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành và phát triển nhằm đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của nền kinh tế cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về TTTD hợp pháp, phong phú, đáng tin cậy.

- Cần sửa đổi, bổ sung để quy định đầy đủ hơn về các TTTD mà Công ty TTTD được thu thập, cung cấp phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong quan hệ cấp tín dụng theo quy định của Luật các TCTD hoặc phục vụ cho các giao dịch trong các quan hệ dân sự khác (giao dịch thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện liên quan đến lãi suất, thời hạn, tiền thuê,…).
- Nghị định 10 chưa quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cấp tín dụng, khách hàng vay, Công ty TTTD. Các quy định này cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc chuyển từ Thông tư lên Nghị định đối với các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong một văn bản theo quy định của Luật ban hành VBQPPL về thủ tục hành chính (TTHC) (theo đó một trong những hành vi bị cấm là quy định TTHC tại Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ) và quy định tại Bộ Luật dân sự; Luật các TCTD (quy định về việc bảo vệ quyền bí mật riêng tư, bảo mật thông tin của khách hàng).
Từ cơ sở pháp lý và yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn liên quan để phát triển thị trường TTTD cả về số lượng và chất lượng TTTD là rất cần thiết.

3. Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản
3.1. Mục đích

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động TTTD
TTTD quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 10 là các thông tin liên quan đến cấp tín dụng theo quy định của Luật các TCTD (bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các hình thức cấp tín dụng khác) và các giao dịch thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện liên quan đến lãi suất, thời hạn, tiền thuê và biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Theo đó, Nghị định thay thế Nghị định 10 sửa đổi, bổ sung các quy định về sự đồng ý của khách hàng có TTTD trong việc cung cấp TTTD cho các tổ chức, cá nhân được pháp luật quy định cho phép thu thập, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin tại Luật các TCTD và bảo vệ quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân tại Bộ Luật Dân sự. 
b) Thúc đẩy phát triển thị trường TTTD trên sơ sở:

(i) Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD theo hướng sửa đổi giảm số lượng TCTD tối thiểu cam kết cung cấp TTTD từ 20 NHTM xuống còn 15 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được thành lập doanh nghiệp hoạt động TTTD.

(ii) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện liên quan đến người quản lý, kiểm soát công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan. 

(iii) Sửa đổi, bổ sung (i) Mở rộng đối tượng được cung cấp sản phẩm TTTD cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu liên quan đến việc cấp tín dụng theo quy định của Luật các TCTD hoặc các giao dịch trong quan hệ dân sự khác (giao dịch thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác…); (ii) Sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quy định đầy đủ hơn các TTTD được thu thập và việc bảo mật thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại điểm 2 Mục I nêu trên.

c) Bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống VBQPPL

Trên cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Nghị định thay thế Nghị định 10 được xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa Bộ Luật, Luật gồm: Luật các TCTD (liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng) với Luật Đầu tư (liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ cung cấp TTTD), Bộ Luật Dân sự (liên quan đến bảo vệ quyền bí mật riêng tư cá nhân) và Luật ban hành VBQPPL (liên quan đến TTHC); đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất hoạt động TTTD tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững đối với thị trường TTTD tại Việt Nam phục vụ cho các hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng và các giao dịch trong quan hệ dân sự khác của các chủ thể trong đời sống kinh tế, xã hội; đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

3.2. Quan điểm xây dựng văn bản

TTTD là các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng, có tác động lớn đến hoạt động của từng chủ thể trong nền kinh tế, tác động đến thị trường tài chính, việc điều hành CSTT và đảm bảo an toàn hệ thống của NHNN. TTTD thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, tổ chức và được pháp luật bảo vệ và hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014. Do vậy, quan điểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10 là:

Thứ nhất, Bảo mật thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng là TCTD; tổ chức, cá nhân khác trong việc thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến TTTD theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Bảo đảm an toàn trong hoạt động của hệ thống TCTD và việc thực thi chính sách tiền tệ của NHNN; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.

Thứ ba, Tạo lập khung pháp lý thống nhất về hoạt động TTTD, phát triển thị trường TTTD trên cơ sở tạo điều kiện thành lập mới các Công ty TTTD.
II. Đánh giá tác động của chính sách

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động chính sách, NHNN đã sử dụng kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng để đảm bảo đánh giá tương đối toàn diện các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án trong mỗi chính sách nhằm chọn ra phương án tối ưu.
Ngoài ra, việc đánh giá về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan sẽ không được đề cập lại tại từng chính sách cụ thể vì tại Việt Nam chưa có cam kết quốc tế nào liên quan đến mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong hoạt động TTTD.
1. Chính sách 1 - Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD tại Nghị định 10:
1.1. Xác định vấn đề bất cập:

Điều 7 Nghị định 10 quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD, quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số bất cập liên quan đến quản lý và phát triển thị trường TTTD nhằm đáp ứng nhu cầu TTTD cho nền kinh tế, cụ thể: 

- Nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của đội ngũ quản lý của công ty TTTD đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, cần thực hiện rà soát các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản khác có liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Số lượng các công ty TTTD hiện nay còn ít (chỉ có 01 Công ty) điều đó làm giảm tính cạnh tranh trong thị trường TTTD. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu để thực hiện sắp xếp theo hướng giảm số lượng các TCTD yếu kém, do vậy, cần thiết điều chỉnh quy định về số lượng tối thiểu TCTD cam kết cung cấp TTTD, tạo điều kiện thành lập thêm công ty TTTD.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Công ty TTTD.

- Thành lập thêm các công ty TTTD, thúc đẩy sự phát triển của thị trường TTTD.

1.3. Giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1: Giữ nguyên theo quy định hiện hành.
b) Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7 Nghị định 10 theo hướng: 
- Giảm số lượng và mở rộng loại hình TCTD phải cam kết cung cấp TTTD: "Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác.".
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đối với người quản lý doanh nghiệp và thành viên Ban kiểm soát như không phải là người giữ chức danh quản lý của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, của công ty TTTD bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD... để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật các TCTD.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
1.4.1. Đánh giá tác động về kinh tế xã hội

a) Phương án 1:

- Tác động tích cực:

Nhà nước và Công ty TTTD không mất chi phí rà soát, xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới.

- Tác động tiêu cực:

Quy định hiện hành về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD chỉ cho phép thành lập thêm đối đa 01 Công ty TTTD, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về TTTD phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: 

+ Giảm số lượng TCTD phải tối thiểu cam kết cung cấp TTTD thành: "Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác".
Hiện nay, ngành ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu để thực hiện sắp xếp lại các TCTD theo hướng giảm số lượng các TCTD yếu kém để duy trì số lượng TCTD hợp lý, nên việc điều chỉnh giảm số lượng TCTD phải cam kết từ 20 NHTM xuống thành 15 TCTD (không bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) sẽ tạo điều kiện thành lập thêm tại Việt Nam tối đa 07 công ty TTTD và khuyến khích các công ty TTTD thành lập để phục vụ TTTD cho hoạt động tín dụng tiêu dùng đang rất phát triển tại các công ty tài chính. Đồng thời, việc giữ nguyên quy định "không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác" vẫn đảm bảo tạo nguồn dữ liệu tối thiểu, tránh được tình trạng pha loãng thông tin, bảo đảm chất lượng TTTD cho công ty TTTD hoạt động.
+ Bổ sung một số quy định về điều kiện của người quản lý, điều hành như không phải là người giữ chức danh quản lý của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, của công ty TTTD bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD...
Hoạt động TTTD là một hoạt động đặc thù, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân và tổ chức, do đó, những điều kiện được bổ sung trên cơ sở tham khảo các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản khác có liên quan nhằm giảm thiểu các rủi ro đạo đức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đối với người quản lý của công ty TTTD.

- Tác động tiêu cực: Có thể tăng chi phí cho công ty TTTD trong việc rà soát lại người quản lý, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo đáp ứng các quy định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn điều kiện của các đối tượng này.
1.4.2. Tác động về giới: Không có
1.4.3. Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh
1.4.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Các phương án đề xuất nêu trên là phù hợp và thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.
1.5. Kết luận và kiến nghị:
NHNN lựa chọn Phương án 2: Theo quy định của Luật Đầu tư, hoạt động TTTD là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do vậy, việc lựa chọn phương án 2 sẽ giúp thị trường TTTD phát triển, nâng cao chất lượng TTTD.
2. Chính sách 2 - Quy định về hoạt động TTTD 
2.1. Xác định vấn đề bất cập:

Chương III Nghị định 10 đã quy định về hoạt động TTTD gồm các nội dung: Thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp TTTD. Sau 6 năm triển khai thực hiện có một số vấn đề phát sinh sau: (i) Chưa quy định đầy đủ các TTTD được thu thập; (ii) Hạn chế đối tượng được cung cấp sản phẩm TTTD; (iii) Chưa quy định cụ thể về việc có sự đồng ý của khách hàng vay khi thu thập, khai thác, sử dụng TTTD.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
a) Đảm bảo tốt hơn quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của khách hàng theo Điều 38 Luật Dân sự và bảo mật thông tin khách hàng theo Điều 14 Luật các TCTD và việc sử dụng TTTD hiệu quả, đúng mục đích, cụ thể: Công TTTD phải đảm bảo nguyên tắc chung là chỉ được phép thu thập/cung cấp TTTD khi được sự đồng ý của khách hàng có thông tin bị thu thập/cung cấp.
b) Đáp ứng các nhu cầu về TTTD của tổ chức cấp tín dụng trong quan hệ cấp tín dụng và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong quan hệ dân sự, đời sống kinh tế, xã hội nhưng vẫn đảm bảo giới hạn những TTTD phục vụ cho quản lý nhà nước chỉ được cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Giải pháp đề xuất:

a) Phương án 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành về hoạt động TTTD.
b) Phương án 2: Quy định cụ thể các thông tin được thu thập và nguyên tắc thu thập, cung cấp thông tin của Công ty TTTD theo hướng:
(i) Sửa đổi, bổ sung các quy định về các TTTD được thu thập tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 10 theo hướng quy định đầy đủ hơn về các TTTD mà Công ty TTTD được thu thập, cung cấp phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong quan hệ cấp tín dụng theo quy định của Luật các TCTD hoặc phục vụ cho các giao dịch trong các quan hệ dân sự khác (giao dịch thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện liên quan đến lãi suất, thời hạn, tiền thuê,…).
(ii) Bổ sung đối tượng được cung cấp TTTD là tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng TTTD vào Điều 14 Nghị định 10, theo đó, Công ty TTTD chỉ được cung cấp sản phẩm TTTD cho các tổ chức, cá nhân khi có sự đồng ý của khách hàng vay.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:

2.4.1. Đánh giá tác động về kinh tế xã hội

a) Phương án 1:

- Tác động tích cực:
+ PCB không cần mất chi phí thực hiện rà soát các quy định nội bộ trong hoạt động của mình.

+ Nhà nước không mất chi phí rà soát, sửa đổi, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Tác động tiêu cực: Không giải quyết được những vẫn đề bất cập nêu trên.

b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: 
+ Quy định cụ thể khái niệm thông tin định danh và các thông tin được thu thập sẽ hạn chế những khó khăn và rủi ro pháp lý đối với công ty TTTD trong quá trình thu thập thông tin, đảm bảo quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015.
+ Việc mở rộng đối tượng được cung cấp TTTD là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng TTTD đáp ứng mục tiêu thứ hai của chính sách này. 
+ Trong dài hạn, việc sửa đổi, bổ sung thay thế này sẽ giúp giảm chi phí, thời gian, hạn chế tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan trong hoạt động TTTD.
- Tác động tiêu cực: 
+ Phát sinh chi phí liên quan đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các VBQPPL có liên quan.
+ Công ty TTTD phải thực hiện rà soát các quy định nội bộ và các văn bản có liên quan cho phù hợp với quy định được sửa đổi, bổ sung. Trước mắt, Công ty TTTD có thể phát sinh chi phí và nguồn lực để triển khai thực hiện việc cung cấp sản phẩm TTTD cho đối tượng là tổ chức, cá nhân.
2.4.2. Tác động về giới: Không có.
2.4.3. Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh.
2.4.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật

Phương án 2 xây dựng đảm bảo phù hợp hơn so với Phương án 1 đối với các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 và Điều 14 Luật các TCTD.
2.5. Kết luận và kiến nghị:
Lựa chọn Phương án 2: Việc bổ sung các quy định này sẽ giúp TCTD, PCB, khách hàng và các đối tượng khác tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay, mở rộng phạm vi sử dụng TTTD trong nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 và Điều 14 Luật các TCTD.
3. Một số nội dung khác
Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của văn bản, Nghị định thay thế Nghị định 10 nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung như sau: Mở rộng khái niệm khách hàng vay là pháp nhân, cá nhân (thay vì chỉ giới hạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ gia đình theo quy định hiện hành); rà soát sửa đổi, bổ sung các quyền, nghĩa vụ của tổ chức cấp tín dụng, khách hàng vay, công ty TTTD và các quy định về giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm; chuyển các quy định về trình tự, hồ sơ trong hoạt động TTTD từ Thông tư lên Nghị định (trong đó có chỉnh sửa một số quy định về hồ sơ để đảm bảo đáp ứng các điều kiện điểm c, điểm d, điểm đ Điều 7 Nghị định 10)…
4. Đánh giá tác động thủ tục hành chính

4.1. Sự cần thiết của thủ tục hành chính 

Nhà nước cần quản lý hoạt động TTTD. Thông tin khách hàng là những thông tin thuộc về quyền tài sản, quyền kinh doanh và bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. TTHC này nhằm mục đích bảo đảm quy trình cung cấp TTTD khách hàng thống nhất, chặt chẽ, minh bạch đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đảm bảo hoạt động của TCTD an toàn, hiệu quả. 
4.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính 
Việc hoạt động TTTD có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, quyền kinh doanh, quyền tài sản của cá nhân, tổ chức. Do vậy, biện pháp, TTHC đưa ra trong dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch của trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4.3. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính 

TTHC được quy định nhằm thực hiện yêu cầu quản lý của nhà nước, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của khách hàng, TCTD, Công ty TTTD không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật về ủy quyền. Các TTHC tập trung chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD của Công ty TTTD và đã đơn giản hóa thủ tục.
4.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính
TTHC được quy định để đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng trong hệ thống TTTD, đảm bảo thông tin khách hàng được bảo đảm bí mật. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, sau khi Nghị định được ban hành sẽ không phát sinh chi phí TTHC. Đối với tổ chức cấp tín dụng, thực hiện hoạt động TTTD theo quy định tại Nghị định này, tuy làm phát sinh chi phí hành chính khi chỉ được cung cấp TTTD cho Công ty TTTD sau khi được sự đồng ý của khách hàng có TTTD về việc cho phép cung cấp các TTTD của mình cho các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả TCTD, công ty TTTD) được pháp luật cho phép thu thập, xử lý và cung cấp TTTD nhưng điều này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đảm bảo an toàn, ổn định cho các tổ chức cấp tín dụng.
III. Lấy ý kiến
……………………………………………………………………………………………
IV. Giám sát và đánh giá
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách:
1. NHNN;

2. Bộ Tư pháp;

3. Bộ, ngành có liên quan.
          NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
10

